 Soạn: 10/ 4/ 2022 - Dạy:      / 4/ 2022
Tuần 31- Tiết 151- Văn bản:


                                                 NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI(T4)

                                                                                       ( Lê Minh Khuê) 
Hoạt động 1: Khởi động

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

b- Nội dung: HS vận dụng hiểu biết của mình để hoàn thành nội dung.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

* Ổn định tổ chức.

* Kiểm tra bài cũ:

? Vẻ đẹp của chị Thao, Nho hiện lên ntn trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi?
? Phương Định xuất thân từ đâu? Cô tự cảm nhận về vẻ hình thức của mình ntn?

- Gv gợi dẫn vào bài.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

- Gv dẫn vào bài:

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

a- Mục tiêu: Phân tích và cảm nhận vẻ đẹp riêng của Phương Định trong một lần phá bom.
b- Nội dung: Hs q/sát SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

    Hoàn thành phiếu học tập sau:

? Diễn biến tâm lí một lần phá bom của Phương Định được tả như thế nào? Điều đó thể hiện rõ nét phẩm chất gì ở cô?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 7’

+ GV q/sát giúp đỡ Hs gặp khó khăn. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Hãy nêu nhận xét khái quát về nghệ thuật và nội dung đoạn trích vừa học? 

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: 5’

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
	II- Phân tích

b-  Cá tính riêng: 

* Chị Thao:

* Nho:

* Nhân vật Phương Định:

- Trong một lần phá bom:

 + Không đi khom..

 + Dùng xẻng nhỏ đào đất dưới quả bom.Tôi rùng mình... cẩn thận bỏ gói thuốc mìn xuống, châm ngòi. Nép vào bức tường đất, tim đập không rõ ...

-> Tâm lí nhân vật được tả rất tỉ mỉ: hồi hộp lo lắng, căng thẳng, đó là diễn biến tâm lí rất thực phải là người trong cuộc mới có thể tả được như thế.

* Nhận xét:

Tâm hồn Phương Định thật phong phú trong sáng nhưng không phức tạp.

III- Tổng kết:

1- Nghệ thuật: kể chuyện ở ngôi thứ nhất, miêu tả tâm lí nhân vật, xen kẽ đoạn hồi ức, giọng điệu ngôn ngữ tự nhiên..

2- Nội dung: Ghi nhớ


Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố:

a- Mục tiêu: Củng cố nội dung tiết toàn bài.

b- Nội dung: Hs vận dụng kiến thức toàn bài, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

           ?  Phương Định trong truyện là một cô gái ntn?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Hoạt động 4: Vận dụng.

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức ở tiết 3 để viết đoạn văn .

b- Nội dung: Hs vận dụng kiến thức tiết 3, viết đoạn văn trình bày suy nghĩ cá nhân về vẻ đẹp nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi.
c- Sản phẩm: bài viết của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:


Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định

* Hướng dẫn về nhà.
- Tìm đọc: truyện ngắn “ Những ngôi sao xa xôi”

- Học nắm chắc nội dung bài.

- Chuẩn bị kĩ phần ôn tập truyện.

……………………………………………………………………………………….....

Soạn: 10/ 4/ 2022- Dạy:    / 4/ 2022

Tiết 152:                                   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

                                                    NGƯỜI LÍNH TRONG MẮT EM.

A- Mục tiêu cần đạt:

1- Về kiến thức:

 Xây dựng được kịch bản và diễn tiểu phẩm theo chủ đề Người lính sau chiến tranh.

2- Về năng lực:

 Tìm kiếm thông tin, xử lí thông tin, xây dựng ý tưởng về kịch bản sân khấu, diễn xuất theo kịch bản tự viết.

3- Về phẩm chất:
Yêu lí tưởng cao đẹp của thế hệ cha anh, chăm chỉ tìm tòi tri thức, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B- Chuẩn bị:
   + Thầy: Giáo án trải nghiệm.

   + Trò: vở ghi, vở chuẩn bị bài.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Khởi động.

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái kết nối vào bài học.

b- Nội dung: HS vận dụng hiểu biết để thực hiện.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
* Ổn định tổ chức.

* Khởi động vào bài mới :

Hãy hát một bài hát( hoặc đọc những câu thơ) ca ngợi người lính mà em được biết.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

- Gv dẫn vào bài:

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

a- Mục tiêu: Tổ chức cho HS sưu tầm tài liệu về người lính qua các thời kì chống Pháp và chống Mĩ.

b- Nội dung: Hs lắng nghe nhiệm vụ để thực hiện.

c- Sản phẩm: video, tranh ảnh, thơ, truyện về người lính qua các thời kì.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
? Đọc sgk Ngữ văn 9 và thống kê những tác phẩm xuất hiện hình ảnh người lính: B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Tổ/c hoạt động nhóm: 5’ ( PP dự án)

- Chia nhóm, giao  nhiệm vụ:

 + Cả lớp chia thành 6 nhóm. Nhóm trưởng giao nhiệm vụ cho từng thành viên:

 + Nhiệm vụ:

1- Tra cứu thông tin theo các cụm từ khóa “ Người lính trong kháng chiến chống Pháp” , “ Người lính trong kháng chiến chống Mĩ”, “ Người lính trong thời bình”, “ khó khăn của cuộc đời người lính”, “ tình đồng chí, đồng đội”,...

2- Liên hệ phỏng vấn với một bác cựu chiến binh ở địa phương, một số người lính trong doanh trại quân đội hiện nay( có thể sử dụng máy quay, ghi âm để hỗ trợ).

3- Lên danh sách các câu hỏi phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn cần làm rõ những vấn đề sau:

+ Nhân vật đó là ai?( bác cự chiến binh hay người lính trong quân đội)

+ Nếu là cựu chiến binh : bác tham gia chiến đấu vào khoảng thời gian nào? Kỉ niệm bác nhớ nhất trong chiến tranh là gì?  Điều bác muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hiện nay là gì?

+ Nếu là người lính trong quân đội : anh đang công tác trong doanh trại nào? Nhật kí một ngày làm việc của anh có gì đặc biệt? Anh có suy nghĩ gì khi được trở thành người lính phục vụ trong quân đội nhân dân VN?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Tiến hành hoạt động:

 + Từng HS tiến hành cá nhân. 

 + Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trình bày kết quả tìm kiếm, phỏng vấn được theo từ khóa đã được phân công.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS báo cáo:

+ Những nét tiêu biểu của người lính qua các thời kì: KC chống Pháp, KC chống Mĩ, 

+ Tâm tư người lính sau chiến tranh ( những cựu chiến binh)

+ cuộc sống của người lính trong giai đoạn hiện nay.

+ Những điều học được từ tấm gương người lính.

+ Tranh, thơ tự sáng tác theo chủ đề.
- HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 
Bước 1: Xác định nội dung kịch bản.

Nhóm bàn bạc và thống nhất nội dung kịch bản( nội dung kịch bản phải mang tính nhân văn, có khả năng phát triển thành các chuỗi tình tiết, câu chuyện).

Bước 2: Xây dựng ý tưởng, bố cục cho kịch bản.

Cấu trúc một kịch bản thông thường có các phần:

+ Đặt vấn đề: khởi đầu, biến cố, nút thắt kịch tính thứ nhất.

+ Phát triển vấn đề: xung độtm nút thắt kịch tính thứ hai, xung đột, cao trào.

+ Giải quyết vấn đề : cao trào, gỡ nút.

Bước 3: Phân cảnh, hoàn thiện kịch bản.

Bước 4: Dự kiến thời lượng cụ thể, những đạo cụ đi kèm cho từng phân cảnh .

+ Thời lượng phụ thuộc vào lời thoại và nhạc đệm lồng vào trong từng phân cảnh.

+ Thời lượng của một phân cảnh phải đủ dài để truyền đạt được nội dung và ý tưởng của phân cảnh.

Bước 1: Cả nhóm cùng thống nhất, lên ý tưởng cho buổi biểu diễn.

+ Hình thức tổ chức: biểu diễn  tiểu phẩm kết hợp với trưng bày các sản phẩm về chủ đề( thời gian chuẩn bị: 2 tuần, thời gian trưng bày và biểu diễn tiểu phẩm: 2 tiết học)

+ Địa điểm tổ chức: Lựa chọn một trong các địa điểm như lớp học, phòng học bộ môn, phòng chức năng)

+ Cách thức tuyên truyền, quảng bá: phát thanh trên loa của trường trong các giờ ra chơi, dán áp phích quảng cáo trên hành lang, ngoài cửa lớp.

Bước : Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo nội dung các công việc:

+ Tiểu phẩm:

  - Chọn đạo diễn, diễn viên.

  - Mỗi diễn viên chọn một mã số bình chọn.

  - Tập kịch( lên kế hoạch tập luyện cụ thể).

  - Chuẩn bị âm thanh, đạo cụ, trang phục phù hợp.

  - Sau mỗi buổi tập cần họp nhóm rút kinh nghiệm.

+ Sưu tầm ảnh, viết bài về hình ảnh người lính qua các thời kì:

  - Bài phỏng vấn người lính trong thời đại ngày nay.

  - Viết lời thuyết minh, giới thiệu, chú thích cho các hình ảnh, tranh vẽ,...

Bước 3: Các thành viên trong nhóm thực hiện theo nhiệm vụ phân công. 


	I- Tìm kiếm thông tin.

1- Thông tin từ SGK.

2- Thông tin từ các nguồn khác.
II- Xử lí thông tin.

III- Xây dựng ý tưởng, sáng tác kịch bản sân khấu.

IV- Chuẩn bị biểu diễn tiểu phẩm.




Hoạt động 3: Luyện tập

a- Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài.

b- Nội dung: Hs vận dụng kiến thức suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

        ? Hãy đọc một bài thơ, hát một bài hát hoặc kể một câu chuyện đề tài về người lính.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân.

+ GV q/sát giúp đỡ Hs gặp khó khăn. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

Hoạt động 4: Vận dụng.

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn .

b- Nội dung: Hs vận dụng kiến thức viết đoạn văn trình bày suy nghĩ cá nhân về nhan đề tác phẩm Những ngôi sao xa xôi.
c- Sản phẩm: bài viết của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Sưu tầm thơ ca, tranh ảnh, clip tự quay, phóng sự về người lính trong thời đại hiện nay.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân.

+ GV q/sát giúp đỡ Hs gặp khó khăn. 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định

* Hướng dẫn về nhà.
- Sưu tầm thơ ca, tranh ảnh, bài hát ca ngợi, làm phóng sự, quay clip về người lính.

- Chuẩn bị: Kịch bản, tranh ảnh sưu tập đã sưu tầm.

................................................................................................................................................
Soạn: 10/ 4/ 2022- Dạy:     / 4/ 2022


Tiết 153:                       TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
A- Mục tiêu cần đạt : Giúp HS :

1- Kiến thức :

  Đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm trong bài viết của mình về phương diện nội dung kiến thức ở cả ba phân môn. 

2- Năng lực :

  Đánh giá lại các kĩ năng làm bài cơ bản về văn bản, TV, TLV, đặc biệt là TLV.

3- Phẩm chất :
Trách nhiệm với bài viết của mình.

B- Thiết bị và học liệu:

- Thầy: Giáo án, bài đã chấm, nhận xét.
- Trò: Vở ghi, vở bài tập.

C- Tiến trình tổ chức các hoạt động:

Hoạt động 1: Khởi động.
Hoạt động 1: Khởi động

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

b- Nội dung: HS vận dụng hiểu biết của mình để hoàn thành nội dung.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 Trò chơi HÁT THEO CHỦ ĐIỂM.

- Luật chơi: Cả lớp vừa hát bài hát, vừa chuyển hộp quà có chứa bí mật bên trong. Người cuối cùng khi bài hát kết thúc sẽ mở hộp quà và xem có bí mật gì. Đọc to cho cả lớp biết Câu hỏi:
1- Thế nào là liên kết về nội dung và hình thức? 

2- Nghĩa tường minh và hàm ý? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

- Gv dẫn vào bài:

Hoạt động 2:  Ôn luyện kiến thức đã học.

a- Mục tiêu: Giúp Hs nắm lại yêu cầu đề bài; lập dàn ý cho đề bài.
b- Nội dung: Hs q/sát SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc lại đề bài

- GV yêu cầu HS phân tích đề: chỉ ra các yêu cầu về nội dung và hình thức từng câu trong đề bài.
- Gv trả bài cho Hs.
- GV cho HS tự nhận xét bài viết của mình ( ​ưu, nh​​ược điểm ) từ việc đối chiếu với dàn ý và các yêu cầu vừa nêu.

- GV nêu nhận xét của mình về bài viết của HS:

- GV thống kê một số lỗi tiêu biểu trong bài viết của HS và yêu cầu HS phát hiện, sửa lỗi ( tập trung vào lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu ).

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận về hướng sửa chữa.

- GV chọn một bài viết tốt cho HS đọc, bình để học tập.

- GV cho học sinh đọc bài viết tốt  và bài viết yếu kém.


	I- Tìm hiểu những yêu cầu của đề    

1- Đề bài.

2- Chữa bài 

( theo đáp án tiết làm bài) 


II- Trả bài

III- Nhận xét 

1- Hs đọc và tự nhận xét

2- Gv nhận xét chung

a- Ưu điểm:

- Phần Đọc- hiểu khá tốt.

- Phần Tập làm văn: Nhiều bài viết tỏ ra hiểu kĩ năng làm bài văn Nghị luận về tác phẩm truyện. Kĩ năng nêu luận điểm, luận cứ và lập luận nhiều em khá tốt.
b- Tồn tại:

- Phần TLV: nhiều em còn rơi vào kể chuyện.
- Kĩ năng viết đoạn văn ở nhiều em còn hạn chế.

- Diễn đạt chưa lưu loát.

- Chữ viết nhiều bài ẩu thả, khó đọc, sai chính tả nhiều. Cụ thể: Hiệp, Thảo Nhi, Đức Anh, Vĩnh An, Ngọc Anh, Văn Anh, Tuấn, Quân, …

IV- Chữa lỗi điển hình


- Chính tả .

- Chấm câu . 

- Diễn đạt. 

V- Đọc, bình các bài viết tốt và bài viết yếu

- Bài tốt: Châu, Hữu.

- Bài nhiều hạn chế: Long, Duy, Hoàng,….


* Hướng dẫn về nhà.
- Làm lại bài hoàn chỉnh sau khi đã chữa.

- Ôn tập, nắm chắc nội dung chương trình đã học.

- Đọc tham khảo các bài văn nghị luận về tác phẩm truyện( đoạn trích).

..................................................................................................................................................... 
Soạn: 10/ 4/ 2022- Dạy:
   / 4/ 2022


Tiết 154-  Tiếng Việt

                                              TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP.
A- Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, Hs có được 

1- Kiến thức: 
- Ôn tập và hệ thống hoá kiến thức về ngữ pháp đã học (Từ loại, Cụm từ)
2- Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức ngữ pháp vào nói, viết trong giao tiếp xã hội và trong việc viết bài Tập làm văn.
3- Phẩm chất:
 Chăm chỉ học tập tự tìm tòi tri thức, trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
B- Thiết bị và học liệu.
- GV : sgk, sgv, Giáo án.

- Hs : SGK, vở bt, vở ghi.

C- Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Hoạt động 1: Khởi động

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

b- Nội dung: HS vận dụng hiểu biết của mình để hoàn thành.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 * Ổn định tổ chức.


 * Khởi động vào bài mới : 

- Cách tiến hành trò chơi Hát theo chủ điểm Thầy cô.
  Gv phổ biến luật chơi: Có hai đội chơi, trong thời gian 5 phút mỗi đội sẽ hát theo hiệu lệnh của GV. Khi GV đưa ra một từ nào đó về chủ đề Thầy cô, hai đội sẽ đưa ra tín hiệu để giành quyền hát trước. Lần lượt đến hết 5 phút, đội nào giành nhiều quyền hát và hát đúng, đội  đó sẽ chiến thắng.  
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: Kết thúc trò chơi, Gv biểu dương đội thắng cuộc.
- Gv dẫn vào bài:

Hoạt động 2:  Ôn luyện kiến thức đã học.

a- Mục tiêu: Ôn tập về Danh từ, động từ, tính từ ; các từ loại khác ; Cụm từ .

b- Nội dung: Hs q/sát SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Hoạt động nhóm: 5’

( KT động não)

- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ:

Nhóm 1,2,3: Bài tập 1,2,3

Nhóm 4,5,6: Bài tập 4,5,6

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 3’; nhóm 5’
+ GV quan sát giúp đỡ HS
B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 Làm bài tập 1: Xếp các từ in đậm vào cột thích hợp.

Làm  bài tập 2: Tìm những từ ở cuối câu để tạo câu nghi vấn? Chúng thuộc từ loại nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’
+ GV quan sát giúp đỡ HS
B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 ? Trình bày khái niệm cụm danh từ, cụm ĐT, cụm TT?

? Hãy vẽ sơ đồ các cụm DT, cụm ĐT, cụm TT?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’
+ GV quan sát giúp đỡ HS
B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Hoạt động nhóm: 5’

( KT động não)

- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ:

+ Nhóm 1,2 ( BT 1) : Xác định và phân tích các cụm danh từ ?

 + Nhóm 3,4 ( BT 2) : Xác định và phân tích các cụm động từ

 + Nhóm 5,6 ( BT 3)  : Xác định và phân tích cụm tính từ ?

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 3’; nhóm 5’

+ GV quan sát giúp đỡ HS
B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

	I- Danh từ, động từ, tính từ.
1- Lí thuyết. (Gv hướng dẫn).

2- Bài tâp:

 Bài tập 1: Xác định danh từ, động từ, tính từ

- Danh từ: lần, lăng, làng
- Động từ: nghĩ ngợi, phục dịch,đập, đọc, 

- Tính từ: hay, sung sướng, phải, đột ngột

 Bài tập 2 + bài tập 3:

Tìm hiểu khả năng kết hợp của danh từ, động từ, tính từ

a- Danh từ có thể kết hợp với các từ: những, các, một.

VD: những, các, một + lần, làng, cái lăng, ông giáo

b- Động từ có thể kết hợp với các từ: hãy, đã, vừa
VD: hãy, đã, vừa + đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập

c- Tính từ có thể kết hợp với các từ: Rất, hơi, quá
VD: Rất, hơi, quá + hay, đột ngột, phải, sung sướng.

Bài tập 4: Điền từ vào bảng sau:

Y/n kq của từ loại

        Khả năng kết hợp

Phía trước

Từ loại

Phía sau

- Chỉ sự vật( người, vật, hiện tượng,k/n.).

· - Chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

- Chỉ đặc điểm, t/c của sự vật, hoạt động, trạng thái.

Những, các, mọi, tất cả, một, hai.

· Hãy, đừng, chớ, đã, vừa.

- Rất, hơi, quá ( các phó từ chuyên dụng)

Danh từ.

· Động từ

- Tính từ.

ấy, đó, nọ, kia.

· Phó từ chỉ sự hoàn thành.

· Phó từ

Bài tập 5: Tìm hiểu sự chuyển loại của từ:

a- Từ tròn là tính từ, trong câu văn nó được dùng như động từ.

b- Từ lí tưởng là danh từ trong câu văn này nó được dùng như tính từ

c- Từ băn khoăn là tính từ, trong câu văn này nó được dùng như danh từ.

II- Các từ loại khác:
Bài 1( T132): Điền từ in đậm trong các câu vào bảng tổng hợp

Số từ

Đại từ

Lượng từ

Chỉ từ

Phó từ

QHT

trợ từ

Tình thái từ

thán từ

ba, năm

tôi, bao nhiêu, bao giờ, bấy giờ

những

ấy, đâu

đã,

mới,

đã,

đang

ở,

của,

nhưng,

như

chỉ,

cả,

ngay,

chỉ

hả

trời

ơi

Bài 2 :

- Những từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn: à, ư, hả, hử, hở-> Thuộc loại từ tình thái.
B- Cụm từ:
1. Lí thuyết.

* Cụm DT:

Phần trước(t)

Trung tâm(T)

Phần sau(s)

t2

t1

T1

T2

s1

s2

chỉ lượng

chỉ số

DT chỉ loại( đơn vị)

DT chỉ người, vật

đặc điểm

vị trí( chỉ từ)

* Cụm ĐT:

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

Thời gian, sự tiếp diễn tương tự, khuyến khích hay năng cản, khẳng đinh phủ định( phó từ)

Động từ

Đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện, cách thức.

* Cụm TT:

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

Thời gian, sự tiếp diễn tương tự, mức độ, tính chất, khẳng đinh phủ định( phó từ)

Tính từ

 Vị trí, so sánh, mức độ, phạm vi hay nguyên nhân.

2- Bài tập:

Bài tập 1: Xác định và phân tích các cụm danh từ

a- Tất cả những ảnh hưởng quốc tế đó

- một nhân cách rất Việt Nam

- một lối sống rất bình dị......

b- những ngày khởi nghĩa dồn dập ở làng

c- Tiếng cười nói xôn xao...lên ấy.

* Chỉ ra dấu hiệu cho biết đó là cum danh từ:

- Những từ ngữ in đậm là phần trung tâm của cụm danh từ

- Dấu hiệu để nhận biết cụm danh từ là từ những, một ở phía trước hoặc có thể thêm từ những vào trước phần trung tâm.

Bài tập 2: Xác định và phân tích các cụm động từ

a- Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.

b- Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính...
* Những từ gạch chân là phần trung tâm của cụm động từ

- Dấu hiệu để nhận biết cụm động từ là các từ: đã, sẽ, vừa đứng trước động từ trung tâm.

Bài tập 3:  Xác định và phân tích cụm tính từ

a-  rất Việt Nam, rất bình dị, rất Việt Nam, rất Phương Đông, rất mới, rất hiện đại

b- sẽ không êm ả

c- phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn

* Những từ ngữ in đậm là phần trung tâm của cụm tính từ, ở đây có hai từ Việt Nam và Phương Đông là các danh từ được dùng làm tính từ.

- Dấu hiệu để nhận biết cụm tính từ là phó từ chỉ mức độ rất, hoặc có thể thêm phó từ rất vào phía trước.


Hoạt động 3: Vận dụng.

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để tìm đoạn văn có các cụm DT, cụm ĐT, cụm TT.
b- Nội dung: Cụm từ.
c- Sản phẩm: Bài làm của cá nhân Hs.

d- Tổ chức thực hiện.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Tìm một đoạn văn bất kì trong một văn bản đã học, tìm các cụm DT, cụm ĐT, cụm TT và kẻ sơ đồ điền vào mô hình.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

* Hướng dẫn về nhà.

+ Tìm những bài tập trong Tiếng Việt nâng cao để làm thêm.

+ Về nhà học bài.


+ Chuẩn bị bài Tổng kết về ngữ pháp ( tiếp)
.............................................................................................................................
Soạn: 10/ 4/ 2022 - Dạy:     / 4/ 2022


Tiết 155-  Tiếng Việt

                                              TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP (tiếp)

A- Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, Hs có được 


1- Kiến thức: 
- Ôn tập và hệ thống hoá kiến thức về ngữ pháp đã học (phần câu)
2- Năng lực
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức ngữ pháp vào nói, viết trong giao tiếp xã hội và trong việc viết bài Tập làm văn.
3- Phẩm chất.
Chăm chỉ học tập tự tìm tòi tri thức, trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B- Thiết bị và học liệu:

- GV : sgk, sgv, Giáo án.

- Hs : SGK, vở bt, vở ghi.

C- Tổ chức các hoạt động dạy và học:

Hoạt động 1: Khởi động

a- Mục tiêu: Tạo tâm thế kết nối vào bài mới.

b- Nội dung: HS vận dụng hiểu biết của mình để hoàn thành.

c- Sản phẩm: câu trả lời cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 * Ổn định tổ chức.


 * Khởi động vào bài mới:  Cách tiến hành trò chơi Hát theo chủ điểm Gia đình.
 + Gv phổ biến luật chơi: Có hai đội chơi, trong thời gian 5 phút mỗi đội sẽ hát theo hiệu lệnh của GV. Khi GV đưa ra một từ nào đó về chủ đề Gia đình, hai đội sẽ đưa ra tín hiệu để giành quyền hát trước. Lần lượt đến hết 5 phút, đội nào giành nhiều quyền hát và hát đúng, đội  đó sẽ chiến thắng.  
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: Kết thúc trò chơi, Gv biểu dương đội thắng cuộc.
- Gv dẫn vào bài:

Hoạt động 2:  Ôn luyện kiến thức đã học.

a- Mục tiêu: Ôn tập về Thành phần câu.
b- Nội dung: Hs q/sát SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

c- Sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của cá nhân.

d- Tổ chức thực hiện.
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

? Thế nào là thành phần chính của câu?

? Kể tên các thành phần chính của câu?

? Chủ ngữ là gì? Nêu dấu hiệu nhận biết chủ ngữ?
? Vị ngữ là gì? Nêu dấu hiệu nhận biết  vị ngữ?
 ? Kể tên các thành phần phụ?

? Trạng ngữ thường đứng ở vị trí nào?

? Trạng ngữ có tác dụng gì?

?  Khởi ngữ là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:
- Hs đọc bài tập 2 Tr 145, làm bài

- GV nhận xét, bổ sung.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

 ? Kể tên các thành phần biệt lập?

- Hs đọc bài tập, làm bài

- Gv nhận xét, bổ sung.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cả lớp 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định:
	C- Thành phần câu.

I- Thành phần chính, thành phần phụ.

1- Thành phần chính.

- Là những thành phần bắt buộc phải có trong câu để câu có cấu trúc hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý tương đối trọn vẹn.

- Các thành phần chính:

 + Chủ ngữ.

 + Vị ngữ.

- Chủ ngữ: Là thành phần chính của câu nêu lên sự vật có hành động, đặc điểm trạng thái nêu ở vị ngữ. 

 Dấu hiệu: CN thường trả lời cho câu hỏi : Ai, cái gì, con gì?

- Vị ngữ: là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho câu hỏi : làm gì? làm sao? ntn? là gì?

2- Các thành phần phụ.

- Trạng ngữ.

- Khởi ngữ.

* Trạng ngữ:

- Về vị trí: Thường đứng đầu câu, nhưng có khi đứng ở giữa câu, hoặc cuối câu.

- Tác dụng: cụ thể hoá không gian, thời gian, nguyên nhân, mục đích, cách thức, phương tiện…được diễn đạt ở nòng cốt của câu.

- Dấu hiệu hình thức:  được ngăn cách với thành phần câu bởi dấu phẩy.

* Khởi ngữ.

- Khởi ngữ là thành phần  câu đứng trước chủ ngữ để nêu đề tài được nói đến trong câu.

- Dấu hiệu: Có thể thêm QHT: về, đối với  vào trước khởi ngữ.

3- Phân tích thành phần của các câu trong bài tập 2:

a- Đôi càng tôi/ mẫm bóng

            CN               VN

b- Sau một hồi trống….lòng tôi,  mấy học trò 

            TN                                           CN

cũ/ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp.

                                     VN.

c- Còn tấm gương.....tráng bạc, nó / vẫn là 

                  TN                          CN            VN

người bạn....ác.

II- Thành phần biệt lập.

1- Các thành phần biệt lập:

* Thành phần tình thái.

* Thành phần cảm thán.

* Thành phần gọi đáp.

* Thành phán phụ chú.

=>Dấu hiệu nhận biết thành phần biệt lập: Chúng không trực tiếp tham gia vào nghĩa sự việc nói  ở nòng cốt câu.

2- Xác định thành phần câu.

a- Có lẽ-> TP tình thái.

b- Ngẫm ra-> TP tình thái.

c- Dừa xiêm thấp lè tè…vỏ hồng-> TP phụ chú.

d- Bẩm -> TP gọi đáp.

   Có khi-> TP tình thái.

e- Ơi-> Tp gọi đáp.


Hoạt động 3: Vận dụng.

a- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để tìm đoạn văn.
b- Nội dung: Các thành phần câu.
c- Sản phẩm: Bài làm của cá nhân Hs.

d- Tổ chức thực hiện.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Viết một đoạn văn cảm nhận về nghị lực và niềm lạc quan của con người qua đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang, sau đó tìm và phân tích các thành phần chính, thành phần phụ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân 5’; 

B3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS báo cáo. 

+ HS khác nhận xét bổ sung.

B4: Kết luận, nhận định: 

* Hướng dẫn về nhà.

+ Tìm những bài tập trong Tiếng Việt nâng cao để làm thêm.

+ Chuẩn bị bài Tổng kết về ngữ pháp
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